
TUẦN THỨ  19                                              Từ ngày 20 /1/2025. Đến ngày 17 /1/2025 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy 

ƯDCNT

T 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

20/1 

S 

  

  

1 HĐTN 55 Tết đoàn viên    

2 Toán 91 Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 1)(trang 4)  
Bảng phụ 

 

3 
Tiếng 

Việt 
127 Đọc:Tiếng hát của người đá GA ĐT  Máy tính  

4 
Tiếng 

Việt 
128 Luyện từ và câu:Câu đơn và câu ghép   

C 

5  Âm nhạc 19 
Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 3/4 

Đọc nhạc  Bài số 3 
 Đàn 

6 GDTC 37 Lộn xuôi.Trò chơi “tuyển phi công”   Sân tập. 

7 Tin học 19 
Bài 9A. Sử dụng phần mềm đồ hoạ 

tạo sản phẩm số  

Bài học 

stem:Thi

ếtkế 

thiệp 

điện tử  

Máy tính 

Ba 

21/1 

S 

1  M.Thuật 19 
Những việc làm bình dị mà cao quý 

trong cuộc sống. 
GA ĐT  Máy tính  

2  Toán 92 Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 2)(trang 6) 
Soi bài 

Hs  

Máy soi  

 

3 
Tiếng 

Việt 
129 

Viết:Tìm hiểu cách viết bài văn tả 

người 
GA ĐT  Máy tính  

4  T.Anh 73 Unit 7: Sports: Lesson 2: Task 1,2,3 GA ĐT  Máy tính  

C 

5       

6       

7       

Tư 

22/1 

S 

1 
Tiếng 

Việt 
130 

Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn 

trên lưng mẹ(T1) 
GA ĐT  Máy tính  

2 
Tiếng 

Việt 
131 

Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn 

trên lưng mẹ(T2) 
   

3  Toán 93 
Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 1)(trang 

8) 
GA ĐT  

Bản đồ 

Việt Nam  

4 Khoa học 37 
Bài 17: Ôn tập chủ đề  thực vật và 

động vật 
   

C 
5  HĐTN 56 HĐGDCĐ: Gia đình là tổ ốm    

6  T. Anh 74 Unit 7: Sports: Lesson 2: Task 4,5,6 GA ĐT  Máy tính  



7 
Toán(BT

) 
 Ôn luyện   

Năm 

23/1 

S 

1  Toán 94 
Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 1)(trang 

8) 
  

Bản đồ 

VN 

2 
Công 

nghệ 
19 Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 1) GA ĐT  Máy tính  

3 
Tiếng 

Việt 
132 

Viết:Viết mở bài và kết bài cho bài 

văn tả người 

Soi bài 

Hs  

Máy soi  

 

4  Đạo đức 19 Bảo vệ môi trường sống (Tiết 3)   

C 

5  Sử địa 37 Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I GA ĐT  Máy tính  

6  Sử địa 38 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 

1) 
  

7 Khoa học 38 
Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúg ta 

(Tiết 1) 
GA ĐT  Máy tính  

Sáu 

24/1 

S 

1  GDTC 38 
-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi 

-Trò chơi “tuyển phi công” 
  Sân tập,  

2 Toán 95 
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 

hai số đó (t1)(tr 12) 
GA ĐT  Máy tính  

3 T.Anh 75 Unit 7: Sports: Lesson 3: Task 1,2,3 GA ĐT  Máy tính  

4 
Tiếng 

Việt  
133 Đọc mở rộng   

C 

5 HĐTN 57 SHL:Vun đắp tình cảm gia đình   

6 
Tiếng 

việt(BT) 
 Ôn luyện   Phiếu BT  

7 T.Anh 76 Unit 7: Sports: Lesson 3: Task 4,5,6 GA ĐT  Máy tính  

   

 

                                           Ngày ….  tháng 1 năm 2025 

                                  Phó hiệu trưởng 

 

 

 

                            Vũ Thị Chững                  

 

TIẾNG VIỆT: Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ(T2)  



            GD ĐĐLS:Yêu đất nước, gia đình 

              Biết ơn những người có công với quê hương đất nước (Biết trân trọng những 

con người lao động bình dị, thấy được phẩm chất tốt đẹp từ những việc làm nhỏ bé của 

người lao động.) 

ĐẠO ĐỨC: Bảo vệ môi trường sống (Tiết 3) 

Bác Hồ với tấm gương đạo đức: Bài 8: Quyền và bổn phận trẻ em (Thể hiện qua việc tự 

giác thực hiện việc bảo vệ môi trường sống ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng bằng những 

việc làm cụ thể phù hợp với khả năng) 

CÔNG NGHỆ: Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 1) 

         GD kĩ năng sống: Kĩ năng sử dụng và bảo quản tủ lạnh 

HĐTN: SHL:Vun đắp tình cảm gia đình 

GD kĩ năng sống: làm những việc phù hợp khả năng để mang lại niềm vui, sự hài lòng 

cho gia đình, đồng thời rèn luyện đức tính tốt; chăm chỉ học tập, ... 

MĨ THUẬT: Những việc làm bình dị mà cao quý trong cuộc sống. 

Định hướng về xã hội. 

Lồng ghép giáo dục lòng yêu quý, kính trọng những con người làm những công việc tốt 

diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. 

TIN: Bài 9A. Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số => Bài học stem:Thiết kế 

thiệp điện tử 

 

 

 


